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Mẫu số 01
	 TÊN DOANH NGHIỆP…
__________

Số: …………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày … tháng … năm …



		 
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP 
ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư……

Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)......................................................... ;
Loại hình doanh nghiệp: .................................. (theo Luật Doanh nghiệp)
Ngành nghề kinh doanh:.......................... ................................................ ;
Trụ sở chính:...................................................................................... ...... ;
Điện thoại: ………………….    Fax   ...................................................... ;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh doanh.
Quyết định chủ trương đầu tư dự án/Giấy chứng nhận đầu tư dự án.
Căn cứ Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …./…./2023 về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Căn cứ khác;
I. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG SAU:
1. Tên Dự án: .............................................................................................
2. Lĩnh vực đầu tư: ....................................................................................
3. Địa điểm thực hiện dự án:.......................................................................
4. Mục tiêu và quy mô: ..............................................................................
5. Tổng vốn đầu tư: ....................................................................................
6. Diện tích đất dự kiến sử dụng: ................................................................
7. Số lao động sử dụng bình quân trong năm: ............................................
8. Tiến độ thực hiện dự kiến: .....................................................................
9. Nội dung khác:…………………………………………….…………..
II. KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:
1. Căn cứ hỗ trợ:
2. Sự phù hợp với các điều kiện hỗ trợ:	
3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư:

	TT
	Nội dung
	Số tiền
	Thời gian hỗ trợ (năm)
	Ghi chú

	1
	 Hạng mục đầu tư…
	 
	 
	 

	2
	 Hạng mục đầu tư…
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
IV. DOANH NGHIỆP CAM KẾT: 
1. Về tính chính xác của những thông tin trên đây.
2. Thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện hỗ trợ của Nghị định số …./2023/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 
3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam tron trung quá trình tổ chức, thực hiện dự án.
4. Cam kết đưa dự án vào hoạt động tối thiểu 03 năm kể từ ngày được quyết định hỗ trợ đầu tư.
5. Nội dung khác (nếu có).

	
Nơi nhận:
-
-
	....., ngày … tháng … năm ….
CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hồ sơ kèm theo:....
 										Mẫu số 02
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
____________

Số:…………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
….., ngày ….. tháng … năm …..


 
VĂN BẢN THẨM ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số…./2023/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ,…………………………………………………………………;
Căn cứ đề nghị hỗ trợ đầu tư số... ngày... tháng… năm…… của doanh nghiệp ….đề nghị hỗ trợ đầu tư để thực hiện dự án (Tên dự án) và hồ sơ dự án kèm theo; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư …….. thẩm định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp …………………………..... để thực hiện Dự án.........................theo quy định tại Nghị định ..../2023/NĐ-CP như sau:
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư số ..........................................................
2. Đề xuất dự án đầu tư .............................................................................
3. Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: …..
4. Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có):
5. Ý kiến của các cơ quan liên quan: ..........................................................
6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
II. THÔNG TIN DỰ ÁN
1. Tên dự án: ..............................................................................................
2. Lĩnh vực đầu tư: .....................................................................................
3. Mục tiêu và quy mô dự án: (Mục tiêu sản phẩm đầu ra của dự án, số lượng lao động dự kiến, các hạng mục đầu tư và diện tích đất sử dụng,..….).
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:……………………………… 
5. Cấp quyết định đầu tư dự án:…………… ..……………………...…… 
6. Địa điểm thực hiện dự án: ......................................................................
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: ……. (Trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn doanh nghiệp huy động).
8. Dự kiến mức vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ: ............................................
9. Thời gian thực hiện: ...............................................................................
10. Các thông tin khác (nếu có): ................................................................
III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp
1…………………………………………………………………...…….
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH
1. Hỗ trợ đầu tư:
- Điều kiện đáp ứng: ..................................................................................
- Mức hỗ trợ (cụ thể cho các hạng mục đầu tư): .........................................
- Thời gian hỗ trợ dự kiến...........................................................................
2. Ý kiến khác: ...........................................................................................
V. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp ………… để thực hiện Dự án…………………………. 
Đề nghị doanh nghiệp………… triển khai thực hiện dự án đáp ứng các mục tiêu, quy mô đề xuất và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số …./2023/NĐ-CP.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cơ quan tham gia ý kiến thẩm định;
- Các cơ quan liên quan khác;
- Doanh nghiệp……;
- Lưu: ……
	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 										


Mẫu số 03

	DOANH NGHIỆP
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

	V/v đề nghị nghiệm thu hoàn thành.
	…., ngày …. tháng …. năm ….



Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Doanh nghiệp: ...........................................................................................
Trụ sở chính: .............................................................................................
Điện thoại: …………………….….Fax: ...................................................
Tài khoản số …………………... tại .........................................................
- Dự án……., của chúng tôi được thẩm định hỗ trợ đầu tư tại văn bản …. 
Đến thời điểm (ngày/tháng/năm), Dự án đã được triển khai thực hiện, nay đề nghị nghiệm thu hoàn thành dự án/hạng mục để hỗ trợ các nội dung sau:

	TT
	Hạng mục đầu tư đã được thẩm định hỗ trợ đầu tư
	Mức vốn đã được thẩm định hỗ trợ (tại văn bản thẩm định hỗ trợ đầu tư)
	Mức vốn đề nghị 
hỗ trợ 
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	



- Nội dung khác (nếu có).
- Hồ sơ kèm theo gồm: ...............................................................................
- Doanh nghiệp chúng tôi cam kết tính chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin trên đây. 

	Nơi nhận:
……
	CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Mẫu số 04

	HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
____________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________


	Số: …..
	…., ngày …. tháng …. năm ….


		 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỖ TRỢ
……….

1. Dự án:……………………………………………………...…...….......
2. Địa điểm xây dựng: ...............................................................................
3. Thành phần tham gia nghiệm thu:……
a) Phía Hội đồng nghiệm thu (Ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan và số văn bản cử tham gia làm đại diện)
b) Phía doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)
Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách đầu tư dự án, hạng mục đầu tư:…..
c) Nhà thầu thực hiện:
Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu và cán bộ phụ trách thi công dự án, hạng mục đầu tư:
4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Bắt đầu: …… ngày ….. tháng …. năm …
Kết thúc: …… ngày ….. tháng …. năm …
Tại:.............................................................................................................
5. Đánh giá dự án, hạng mục đầu tư:
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
...................................................................................................................
b) Mức hỗ trợ cho dự án (đối chiếu mức vốn hỗ trợ đã được thẩm định hỗ trợ đầu tư; đơn giá, định mức theo pháp luật xây dựng):…….
c) Điều kiện đáp ứng hỗ trợ theo quy định của Nghị định số…./2023/NĐ-CP của Chính phủ:…….
d) Về quy mô, chất lượng hạng mục đầu tư được hỗ trợ (theo thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật):…….
đ) Các ý kiến khác:………..
6. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu hỗ trợ đối với dự án………………….……..của doanh nghiệp………………..….. đáp ứng yêu cầu và được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
- Mức hỗ trợ cụ thể: 

	TT
	Hạng mục đầu tư
	Mức hỗ trợ đã được thẩm định
	Mức độ hoàn thành
	Đồng ý nghiệm thu hỗ trợ mức
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.
 
	Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước;
- Doanh nghiệp nhận hỗ trợ;
- Thành viên Hội đồng nghiệm thu;
- Các cơ quan liên quan khác;
- Lưu: …
	HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
(Thành viên Hội đồng ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu cơ quan chủ trì nghiệm thu)




DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



 





Mẫu số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

	Số:          /QĐ-…..

	…., ngày … tháng … năm ….





QUYẾT ĐỊNH 
Hỗ trợ đầu tư đối với dự án……. của doanh nghiệp…… theo Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
_____________


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số ....../2023/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ đề nghị hỗ trợ tại văn bản số....ngày....tháng....năm....của doanh nghiệp ……. đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án…..;
Căn cứ văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hỗ trợ số……;
Căn cứ Biên bản nghiệm thu số ………………………………………….....;
Căn cứ khác;
Theo đề nghị của…………………………………

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ đầu tư đối với dự án…. của doanh nghiệp…. như sau:
1. Mức vốn dự kiến hỗ trợ (cụ thể cho các hạng mục đầu tư):
2. Dự kiến thời gian:
3. Nguồn vốn: 
4. Điều kiện hỗ trợ:
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và doanh nghiệp:
1……….
2………. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan:………………….., doanh nghiệp ……………. và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
- Các sở, ngành liên quan;
- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;
- Đơn vị có liên quan khác;
- Lưu: ….
	CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 




































Mẫu số 06 

	DOANH NGHIỆP
__________

V/v đề nghị thanh toán
 hỗ trợ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
…., ngày …. tháng …. năm ….


 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư…..

Doanh nghiệp: ...........................................................................................
Trụ sở chính: .............................................................................................
Điện thoại: …………………….….Fax: ...................................................
Tài khoản số …………………... tại .........................................................
- Lý do thanh toán: .....................................................................................
- Nội dung hỗ trợ:
+ Hạng mục đầu tư được hỗ trợ: ................................................................
+ ................................................................................................................
- Số tiền đề nghị thanh toán:……..…. (Viết bằng chữ): .............................
- Thuộc nguồn vốn:…………………………………………………...….
- Kế hoạch năm:…………………………………………………………..
- Hồ sơ kèm theo gồm: ...............................................................................
 
	Nơi nhận:
……
	CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



 											






Mẫu số 07 

	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG....
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

	Số:
	….…, ngày … tháng…. năm …..



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

1. Kết quả đạt được
- Về các chính sách của địa phương ban hành để triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:………… 
- Về công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách:…………
- Về huy động nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, gồm: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác. So sánh vốn huy động thời kỳ báo cáo với giai đoạn trước.
- Số lượng dự án, số lượng doanh nghiệp dự án được hưởng chính sách:………
- Kết quả thực hiện của các dự án được hỗ trợ, như: Tạo việc làm, thu nhập của người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương,…
- Đánh giá chung:…….
2. Tồn tại, hạn chế
3. Đề xuất và kiến nghị
- Trường hợp đề xuất tổng hợp cho kế hoạch đầu công trung hạn: Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, và tình hình phát triển doanh nghiệp tại địa phương, cơ quan xây dựng báo cáo nghiên cứu, đánh giá và đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).
- Các nội dung khác.

4. Biểu báo cáo kèm theo.

	Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (để báo cáo);
- Các sở, ngành liên quan;
- Đơn vị có liên quan khác;
- Lưu: ….
	CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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	DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
HẰNG NĂM (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ……/2023/NĐ-CP)
(Kèm theo văn bản số……./…. ngày….tháng...năm…..... của ……….)
                                                                                                                                                                       Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục 
dự án
	Doanh nghiệp (Giấy CNĐKKD)
	Mục tiêu, quy mô dự án[footnoteRef:1] [1:  Quy mô dự án: Quy mô, số lượng sản phẩm đầu ra của dự án; diện tích sử dụng đất, diện tích đất xây dựng của dự án.] 

	Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy CNĐKĐT[footnoteRef:2] [2:  Đối với dự án đề xuất hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn: Nộp kèm Quyết định chủ trương đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư và văn bản liên quan (nếu có); Trường hợp đăng ký trong kế hoạch đầu tư công hằng năm nộp kèm và ghi số Quyết định hỗ trợ đầu tư của UBND cấp tỉnh.] 
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